
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:   63 /TB-SXD  Sóc Trăng, ngày 20 tháng 6 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng (đợt 03/2025) 

 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Giám 

đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐ-CCHN ngày 20 tháng 6 năm 2025 của 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề đợt 03 năm 2025, cụ thể như sau: 

Kết quả đánh giá: Có 102 hồ sơ của cá nhân đủ điều kiện dự thi sát hạch 

với 220 lĩnh vực được đánh giá đạt yêu cầu theo quy định. 

(Đính kèm: Phụ lục Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03/2025)./. 

 
Nơi nhận:  

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Ban Giám đốc Sở (để biết); 

- Thành viên HĐ; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Mã Phương Khanh 
 



STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Nơi cấp Quốc Tịch Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực xin cấp

Hạng lĩnh vực 

xin cấp

Đơn vị công 

tác

Thời gian 

kinh 

nghiệm

Kết quả 

đánh giá 

của Hội 

đồng

1 NGUYỄN TẤN TÀI 26/4/1992 093092006999
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(xây dựng 

công trình 

thủy)

Thiết kế công trình Nông nghiệp và 

PTNT (thủy lợi).
III

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

09 năm
Đủ điều 

kiện

2 NGUYỄN TRẦN NGỌC SƠN 15/12/1993 094093003488
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(chuyên ngành 

xây dựng công 

trình thủy)

Định giá xây dựng. II

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

09 năm
Đủ điều 

kiện

3 TRỊNH HOÀNG QUÂN 23/7/1985 094085000642
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình thủy

Định giá xây dựng. II

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

09 năm
Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm.
III

Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 03/2025)

(Đính kèm theo Thông báo số 63/TB-SXD ngày 20/6/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam4 NGUYỄN VĂN LIÊM 14/12/1999 092099000349 Chính quy

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình Giao 

thông

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

02 năm



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Việt Nam

5 VÕ THANH ĐỘ 29/12/1993 094093003449 Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng xây 

dựng

07 năm

6 ĐÀO MINH SANG 14/3/1983 094083003422
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

11 năm

7 LÊ HOÀNG CÁC 15/10/1994 094094012056
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Công ty 

TNHH Tư vấn 

ĐTXD Đạt 

Hưng Phát

07 năm

8 LÂM TRẦN DIỆU 29/6/1982 094082010209
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban Quản lý 

dự án 1 tỉnh 

Sóc Trăng

20 năm

9 LÊ VĂN MUÔN 10/12/1980 086080004272
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
15 nămViệt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Ban Quản lý 

dự án 1 tỉnh 

Sóc Trăng



10 MẠC KIM KHÁNH 16/10/1981 094081006881
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Quí 

Tường

19 năm
Đủ điều 

kiện

11 TRẦN ĐĂNG KHOA 27/9/1988 094088014440
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Quí 

Tường

10 năm
Đủ điều 

kiện

12 NGÔ HÒA THUẬN 06/5/1994 094094011601
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Thuận 

Ngô

07 năm
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. II
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm
III

Đủ điều 

kiện

06 nămTại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

15 năm

15 NGUYỄN TUẤN KIỆT 09/5/1978 094078013557
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

14

Việt Nam

PHAN QUỐC HUY 31/12/1980 094080010237
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

Việt Nam Tại chức

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

02 năm13 NGUYỄN VĂN ÂN 25/02/2000 084200004501
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam



Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm
III

Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

15 nămViệt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

11 năm

17 TRẦN TUẤN HUYNH 03/8/1978 094078006805
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học
16 ĐOÀN QUỐC KIỆT 12/7/1985 086085015478

18 NGUYỄN THANH HUY 08/8/1995 093095006228
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

giao thông

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

06 năm

19 NGUYỄN CAO HẬU 03/6/1979 092079011312
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Thương 

mại Tuấn Huy

24 năm



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

20 DƯƠNG HOÀNG VŨ 09/7/1980 094080003013
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban QLDA 

ĐTXD TP Sóc 

Trăng

20 năm

21 TRẦN VĂN HƯNG 17/12/1989 094089007686
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

12 năm

22 PHẠM HOÀNG NGỌC ẨN 04/8/1982 083082016936
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

14 năm

23 NGUYỄN HOÀNG MINH 06/12/1984 092084010617
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

16 năm

24 LÝ SÔ RA 26/9/1979 094079002518
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

15 năm



Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

28 TẠ THƯƠNG 13/6/1993 094093004855 Bộ Công an Việt Nam Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Công ty 

TNHH TVĐT 

Nam Việt

08 năm
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

25 NGUYỄN THÁI HIỀN 19/9/1988 094088008814
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
13 năm

26 ĐOÀN NGHĨA NHÂN 19/9/1989 094089002574
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

13 năm

27 NGUYỄN THỊ SAMIRA 12/10/1987 094187008799
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

giao thông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

14 năm

29 MÃ TRUNG NHÂN 04/5/1992 094092016029
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

10 năm

30 NGUYỄN QUANG TRUNG 08/4/1967 079067035865
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

13 năm



31 NGUYỄN TIỀN NHỨT 16/4/1988 094088002132
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình

Định giá xây dựng. II

Công ty 

TNHH Tư vấn 

ĐTXD 926

09 năm
Đủ điều 

kiện

32 DƯƠNG VĂN THỊNH 14/04/1974 092074008693
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát địa hình. III

Công ty 

TNHH Tư vấn 

ĐTXD 926

24 năm
Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

36 TRƯƠNG HỒNG QUỐC 26/8/1978 094078009033
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

20 năm
Đủ điều 

kiện

37 THẠCH THỊ SÔ ĐA 13/01/1994 094194008566
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

04 năm
Đủ điều 

kiện

33 NGUYỄN THANH DANH 19/10/1979 094079017509
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH MTV 

ĐTXD Kiến 

Phát

10 năm

34 LÂM NHẬT TIẾN 18/12/1996 094096002630
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
05 năm

35 TRƯƠNG CÔNG TÀI 26/4/1988 093088005931
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
07 năm



38 LÊ TỐ HÀ 15/8/1984 094084015565
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH TM 

Dịch vụ xây 

dựng Đại An

06 năm
Đủ điều 

kiện

39 HOÀNG THỊ MỸ HUYỀN 22/10/1998 060198003884
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng II

Ban Quản lý 

dự án 2
05 năm

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. II
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

41 LÊ HỮU TOÀN 25/10/1981 094081009905
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH Đầu tư 

XD Đạt Hưng 

Phát

20 nămViệt Nam

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

vật liệu xây 

dựng

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
08 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy40 LÊ TRẦN NGUYỆT MINH 15/3/1995 094195009409

09 năm

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Chính quy
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
Việt Nam43 LÊ VĂN KHÁ 01/01/1987 094087009064



Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

47 LÊ QUANG ĐẠI 21/12/1998 094091004009
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

06 năm
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

29 nămViệt Nam
Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

giao thông

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

20 năm

49 PHÙNG NGỌC TÍNH 03/8/1992 082085010588
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

48 NGUYỄN MINH TÂM 26/8/1978 17/3/2025
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

giao thông

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

Việt Nam

06 năm46 LÂM MỸ HỌC 06/3/1999 093099003428
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

02 nămViệt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
45 TRẦM TRƯỜNG THỊNH 08/8/1983 094083012986

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Chính quy

Vừa học vừa 

làm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
17 năm44 HUỲNH THỊ NHƯ Ý 17/10/1984 094184013948 Việt Nam



Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

53 NGUYỄN QUAN HUYỆN 15/8/1984 082084003230
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

06 năm
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Trung tâm 

Khuyến công 

và Tư vấn phát 

triển công 

nghiệp Sóc 

Trăng

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

05 năm55 HUỲNH THANH GIANG 22/02/1994 094094007782
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

07 nămViệt Nam Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

Kỹ sư Thủy 

công đồng 

bằng

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

04 năm

54 HỒ QUỐC ANH CƯỜNG 22/10/1998 077083001739
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy52 NGUYỄN BẢO LỘC 13/01/1994 094081009946

Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

13 năm

13 năm

51 TRẦN TRÍ VIỄN 15/02/1993 094082010193
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Công 

trình công 

thôn

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

50 NGUYỄN VIỆT PHÚ 01/12/1992 089083025881
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông cầu
III

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Kiểm định 

Thuận Phát

7 năm
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Kiểm định 

Thuận Phát

11 năm

58 ĐỖ ĐĂNG KHOA 17/10/1984 093094004429

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam57 THÁI TẤN TRỌNG 12/5/1986 094086016098

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư cấp 

thoát nước

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

03 năm  

kinh 

nghiệm 

tính theo 

kê khai

Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

03 năm

61 TRƯƠNG DUY HẠT 21/11/1981 094081011104
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy60 NGUYỄN DUY KHANG 05/4/1997 093097009755

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Xây dựng 

Trang Thuận 

Phát

14 năm

11 năm

59 BÙI THANH HẬU 08/8/1983 093083004851
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Kiểm định 

Thuận Phát

56 DƯƠNG VĂN TỊNH 27/9/1998 094090006786
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Thiết kế công tác xây dựng công 

trình đường bộ
II

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. II
Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình. II
Đủ điều 

kiện

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

15 nămViệt Nam Chính quy
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

06 năm

66 LÂM ĐỨC TRÍ 01/01/1988 084088008226
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Chính quy
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

09 năm
Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư cấp 

thoát nước

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

65 NGUYỄN LÂM KHÁNH DUY 21/02/1981 093096007969

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

09 năm

64 HOÀNG VĂN VÂN 10/6/1982 040082009280
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Vừa làm vừa 

học

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

63 THẠCH HOÀNG LINH 06/10/1984 094084010341

Việt Nam

Kỹ sư cấp 

thoát nước

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

01 năm 

kinh 

nghiệm 

tính theo 

đơn kê 

khai

Chính quy

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

62 TRẦN KẾ ĐẠT 24/12/1983 094083000437



67 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 02/9/1987 094187010094
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

15 năm
Đủ điều 

kiện

68 LỮ TRẦN THANH THẢO 26/3/1986 092186001144
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

15 năm
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế cơ - điện công trình - hệ 

thống điện.
III

Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

73 TRƯƠNG QUỐC HƯNG 27/10/1979 094079008286
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư, Thạc sĩ 

Xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

13 năm
Đủ điều 

kiện

74 HẦU THUẬN NHIÊN 11/9/1988 094088014261
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường; Kỹ sư 

Xây dụng 

DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II
Ban Quản lý 

dự án 1
13 năm

Đủ điều 

kiện

18 nămViệt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

20 năm

72 CAO THỊ MINH PHƯƠNG 29/4/1984 094184014952
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Kỹ sư điện

Công ty 

TNHH TV 

Xây dựng 

HIHD

20 năm

71 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 10/2/1981 094181014957
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy70 NGUYỄN CHÍ TÍNH 08/11/1980 094080000546

Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban QLDA 

ĐTXD thị xã 

Vĩnh Châu

21 năm69 HUỲNH ĐÌNH THI  13/8/1981 094081001793
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công trình II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban Quản lý 

dự án 1
14 năm78 PHẠM TRƯỜNG DUY 08/7/1987 094087016244

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

03 nămChính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Ban Quản lý 

dự án 1

Kỹ sư công 

trình nông 

thôn

Ban Quản lý 

dự án 1
24 nămTại chức

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban Quản lý 

dự án 1

77 TRẦN MINH SANG 20/01/1975 094075001068

76 HUỲNH ĐẶNG PHƯỚC HẢO 20/12/1989 094089013042
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Việt Nam
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
75 QUÁCH GIA HƯNG 25/01/1998 094098011654



79 LÝ LÂM NGỌC LINH 21/6/1985 094185014402
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban Quản lý 

dự án 1
15 năm

Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

Đường bộ
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình Cầu 

đường bộ
III

Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình III
Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình - 

công trình Đường bộ
III

Đủ điều 

kiện

Thiết kế xây dựng công trình - 

công trình Cầu đường bộ
III

Đủ điều 

kiện

Định giá Xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công trình III
Đủ điều 

kiện

Việt Nam

Công ty 

TNHH tư vấn 

đầu tư xây 

dựng B&R

18 năm82 HUỲNH THÀNH ĐƯỢC 18/4/1980 094080015420
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

80

Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban Quản lý 

dự án 1
20 năm

13 năm

83 LÝ THÀNH TRUNG 21/7/1981 094081010772
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

giao thông

Công ty 

TNHH tư vấn 

đầu tư xây 

dựng B&R

Công ty 

TNHH tư vấn 

đầu tư xây 

dựng B&R

21 năm

81 NGUYỄN NGỌC BỬU 10/10/1985 082085021648
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường bộ

TRẦN ANH SƠN 13/8/1976 038076035193
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tại chức

Kỹ sư Xây 

dụng cầu 

đường



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Đủ điều 

kiện

Khảo sát địa hình III
Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III
Đủ điều 

kiện

86 NGUYỄN THANH NHÂN 16/11/1995 095095000167
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Ban Quản lý 

dự án 1
08 năm

Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Kỹ sư công 

trình nông 

thôn

Ban Quản lý 

dự án 1
20 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy89 LÊ MINH TƯỜNG 21/02/1981 094081009126

Việt Nam Tập trung

Kỹ sư xây 

dựng nông 

thôn

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình

Ban Quản lý 

dự án 1
10 năm

88 ĐÀO THẾ DUNG 24/6/1969 089069028297
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học
87 NGUYỄN THANH THÁI 20/7/1990 094090007181

Ban Quản lý 

dự án 1
06 năm

Ban Quản lý 

dự án 1
25 năm

Việt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Cao đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Công ty 

TNHH tư vấn 

đầu tư xây 

dựng B&R

09 năm

85 HUỲNH LÊ TẤN CẤP 02/4/1996 094096010533
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy84 NGUYỄN THANH NGOAN 11/3/1989 094089007049



Khảo sát xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Thiết kế kết cấu công trình. II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

91 LÝ THÁI DƯƠNG 28/12/1981 094081001341
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Thiên 

Tiến Vũ

17 năm
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

93 LÊ THỊ ÁNH NGA 04/6/1980 093180011414
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư thuỷ 

công đồng 

bằng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
15 năm

Đủ điều 

kiện

Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban Quản lý 

dự án 2
7 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Đầu tư xây 

dựng Sông 

Tiền

92 TRƯƠNG HOÀNG GIANG 15/12/1994 094094009281

14 nămViệt Nam90 HUỲNH HỮU NHƠN 01/7/1974 082074009057
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

95 VÕ THANH TRÚC 20/04/1985 083085005903
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy

Kỹ sư công 

nghệ xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
06 năm

Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

97 HUỲNH TUẤN ĐẠT 03/02/1991 094091000329
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Định giá xây dựng II

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng xây 

dựng

10 năm
Đủ điều 

kiện

08 năm94 NGUYỄN MINH QUANG 29/8/1991 094091005067
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng

96 ĐỖ XUÂN KHÁNH 27/9/1997 094097014399
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
04 nămViệt Nam Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công trình II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công trình II
Đủ điều 

kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng II
Đủ điều 

kiện

Giám sát thi công xây dựng công trình II
Đủ điều 

kiện

Ban Quản lý 

dự án 1
Chính quy

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

101 TRẦN NGỌC TÂN 10/01/1984 093084009358
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy100 NGUYỄN TẤN LỘC 10/01/1984 093084009358

Việt Nam Chính quy
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
99 TRẦN MINH LAM 24/12/1983 094083012072

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Ban Quản lý 

dự án 1

Ban Quản lý 

dự án 1
12 năm

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
25 năm98 BÙI CHÂU THIÊN NHỰT 24/02/1974 094074011269

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Định giá xây dựng III
Đủ điều 

kiện

Ban Quản lý 

dự án 1

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Chính quy102 LÂM BÁCH TÙNG 20/12/1989 094089013042
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